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NĂM HỌC 2022-2023

I. TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Lắp đặt mạch điện 2 công tắc hai cực điều khiển 2 đèn được tiến hành theo mấy bước?
A. 3 bước.		B. 4 bước.		C. 5 bước.			D. 6 bước.
Câu 2: Mạch điện cầu thang là tên gọi của mạch điện?
A. Hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.	B. Hai công tắc ba cực điều khiển một đèn
C. Mạch điện đèn ống huỳnh quang.		D. Một công tắc ba cực điều khiển  hai  đèn.
Câu 3: Dây dẫn  điện trong nhà không được dùng dây dẫn trần vì?
A. Để đảm bảo an toàn điện.           		B. Không thuận tiện khi sử dụng.           
C. Không đạt yêu cầu về mỹ thuật.		D. Dây dẫn trần không bền bằng dây dẫn có vỏ bọc.
Câu 4: Vẽ sơ đồ lắp đặt được tiến hành theo mấy bước:
A.3 bước.		B.4 bước	C.5 bước	D.6 bước	
Câu 5: Tắc te là:
A. Công tăc đóng mở thủ công để đốt nóng điện cực
B. Cuôn dây quấn quanh lõi sắt
C. Công tắc đóng mở tự động để đốt nóng điện cực
D. Cuộn dây quấn quanh lõi thép
Câu 6: Ánh sáng do đèn huỳnh quang phát ra có màu sắc phụ thuộc vào:
A. Chất lượng của tắc te và chấn lưu
B. Thành phần hoá học của lớp bột huỳnh quang
C. Điện áp mạng điện
D. Cường độ dòng điện qua đèn
Câu 7: Khi kiểm tra rò điện của mạch điện người ta dùng:
A. băng dính		B. bút thử điện		C. phích cắm điện.		D. tua vít
Câu 8: Có thể có mấy công tắc 2 cực điều khiển 1 đèn?
A . 1.          	B . 2     	C .3.              		 D . 4
Câu 9: Công tơ điện là dụng cụ dùng để đo?
A. Hiệu điện thế.				C. Cường độ dòng điện.
B. Điện năng tiêu thụ.			            D. Công suất của dòng điện.
Câu 10: Trên vỏ các máy biến áp thường có lắp thiết bị nào?
A. Oát kế.		B. Vôn kế.		C. Ampe kế và Vôn kế.		D. Nhiệt kế.
Câu 11: Công tắc điện dùng để:
A. đóng cắt dòng điện.			B. bảo vệ mạch điện.
C. trang trí mạch điện.				D. tất cả đều sai.
Câu 12: Khi mắc mạch điện cầu thang có thể dùng?
A .Hai công tắc 3 cực.        B .Hai công tắc 2 cực     C . Ba công tắc 3 cực.       D . 1 công tắc 2 cực, 1 ctac 3 cực
Câu 13: Dụng cụ dùng để đo điện áp là:
A. Ampe kế.			B. Vôn kế.		C. Oát kế.			D. Ôm kế.
Câu 14: Công tắc ba cực gồm có:
A. hai cực động, một cực tĩnh.		B. hai cực tĩnh, một cực động.
C. một cực tĩnh, một cực động.		D. tất cả đều đúng.
Câu 15: Khi kiểm tra để đảm bảo an toàn cho mạng điện trong nhà:
A. chỉ cần kiểm tra dây dẫn điện		B. chỉ cần kiểm các đồ dùng điện
C. chỉ cần kiểm tra các thiết bị điện		D. cần phải kiểm tra tất cả các phần tử của mạng điện
Câu 16: Công tắc được mắc vào mạch điện như thế nào?
A. Mắc nối tiếp với cầu chì.               B. Mắc nối tiếp với đèn, sau cầu chì. 
C. Mắc song song với cầu chì.           D. Cả 3 cách mắc trên đều được. 
 Câu 17: Mạch điện cầu thang là tên gọi của mạch điện :
A.Đèn huỳnh quang
B.Hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn
C.Hai công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn
D. Một công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn
Câu 18: Dây dẫn không được buộc lại với nhau vì?
A. Không thuận tiện khi sử dụng.		                B. Để dễ dàng cho việc kiểm tra mạng điện.
C. Để tránh nhiệt độ tăng, làm hỏng lớp cách điện.       D. Không đảm bảo mỹ thuật
Câu 19: Mạch đèn cầu thang được lắp đặt trong những trường hợp sau:
A.vừa làm đèn ngủ, vừa làm đèn chiếu sáng.            B. lắp đặt ở những nơi điện áp không ổn định.
C. lắp đặt ở những vị trí cần  tắt, mở  ở cả 2 nơi.      D. lắp đặt tùy thích.
Câu 20:  Thiết bị điện nào dưới đây là thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà?
A . Cầu chì.          	 B. Công tắc.       		C. Ổ cắm điện.                     D. Phích cắm điện.

II. TỰ LUẬN:
Câu 1: Quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện?
. Bước 1: Vạch dấu
· Vạch đâu vị trí lắp đặt các thiết bị điện
· Vạch dấu đường đi dây và vị trí lắp đặt đèn.
. Bước 2: Khoan lỗ:
· Khoan lỗ bắt vít
· Khoan lỗ luồn dây
. Bước 3: Lắp thiết bị điện của bảng điện:
· Nối dây các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trên bảng điện.
· Lắp đặt các thiết bị điện vào bảng điện.
. Bước 4: Nối dây mạch điện:
· Lắp đặt dây dẫn từ bảng điện ra đèn.
· Nối dây vào đuôi đèn. Khi nối vào đuôi đèn phải buộc 1 nút trong đuôi đèn để đảm bảo an toàn khi sử dụng.
. Bước 5: Kiểm tra:
· Kiểm tra sản phẩm đạt các tiêu chuẩn:
+ Lắp đặt đúng theo sơ đồ.
+ Mạch điện đảm bảo thông mạch.
· Nối mạch điện vào nguồn điện cho vận hành thử.
Câu 2: Vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt của mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn?
Câu 3: Vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt của mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn?
Câu 4: Vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt của mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn?
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